TOÁN

ĐẠI SỐ

I. Dấu hiệu chia hết cho 3

Hoạt động 1:

a) 123 : 3 = 41 => Số 123 chia hết cho 3.

b) Tổng các chữ số của số 123: S = 1 + 2 + 3 = 6 => S chia hết cho 3 

Kết luận:

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

Luyện tập 1:

a) Số có hai chữ số chia hết cho 3 và 5 là: 15

b) Số chia hết cho cả ba số 2, 3, 5 là 60

II. Dấu hiệu chia hết cho 9

Hoạt động 2:

a) 135 : 9 = 15 => 135 chia hết cho 9.

b) S = 1 + 3 + 5 = 9 => S chia hết cho 9.

Kết luận:

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

Luyện tập 2:

a) Số có hai chữ số chia hết cho 2 và 9 là: 36.

b) Số có hai chữ số chia hết cho cả ba số 2, 5, 9 là: 90.

SỐ NGUYÊN TỐ - HỢP SỐ

- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

* Lưu ý: 

- Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số.

- Để chứng tỏ số tự nhiên a lớn hơn 1 là hợp số, ta chỉ cần tìm một ước của a khác 1 và khác a.

Luyện tập 1:

a) Các số: 11, 29 là số nguyên tố. Vì chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

b) Các số 35, 38 là hợp số. Vì có nhiều hơn 2 ước.

* Lưu ý :

Nếu số nguyên tố p là ước của số tự nhiên a thì p được gọi là ước nguyên tố của a.

Luyện tập 2:

Các ước số nguyên tố của 23 là: 1, 23.

Các ước số nguyên tố của 24 là: 3.

Các ước số nguyên tố của 26 là: 1, 13.

Các ước số nguyên tố của 27 là: 3.

- Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số.

- Để chứng tỏ số tự nhiên a lớn hơn 1 là hợp số, ta chỉ cần tìm một ước của a khác 1 và khác a.

Luyện tập 1:

a) Các số: 11, 29 là số nguyên tố. Vì chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

b) Các số 35, 38 là hợp số. Vì có nhiều hơn 2 ước.

* Lưu ý :

Nếu số nguyên tố p là ước của số tự nhiên a thì p được gọi là ước nguyên tố của a.

Các ước số nguyên tố của 23 là: 1, 23.

Các ước số nguyên tố của 24 là: 3.

Các ước số nguyên tố của 26 là: 1, 13.

Các ước số nguyên tố của 27 là: 3.

Luyện tập 3:

Hai số chỉ có ước nguyên tố là 3: 24, 27 .
PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ

I. Cách tìm một ước nguyên tố của một số.

Hoạt động 1:

a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là: 2; 3 ; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 19; 23; 29.

b) Một ước số nguyên tố của 91 là: 7.

Kết luận:

Để tìm một ước nguyên tố của số a ta có thể làm như sau: Lần lượt thực hiện phép chia a cho các số nguyên tố theo thứ tự tăng dần 2, 3, 5, 7, 11,13,…

Khi đó, phép chia hết đầu tiên cho ta số chia là một ước nguyên tố của a.

Luyện tập 1:

Theo dấu hiệu chia hết, số 187 không chia hết cho các số nguyên tố 2, 3, 5. Ta có: 187 = 11 . 17

=> Một ước nguyên tố của 187 là: 11.

II. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Hoạt động 2: 
Cách 1:
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Cách 2:
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Kết luận:

Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

* Lưu ý:

- Ta nên chia mỗi  số  cho ước nguyên tố nhỏ nhất của nó.

- Cứ tiếp tục chia như thế cho đến khi được thương là 1.

Luyện tập 2:
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Cách 1:

Cách 2:
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Chú ý:

- Thông thường, khi phân tích một số tự nhiên ra thừa số nguyên tố, các ước nguyên tố được viết theo  thứ tự tăng dần.

- Ngoài cách làm như trên, ta cũng có thể phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách viết số đó thành tích của hai thừa số một cách linh hoạt.

Ví dụ 3:

Cách 1:

120 = 10 . 12 = 2.5.3.2.2 = 23. 3 .5

Cách 2:

120 = 6 . 20 = 2.3.5.2.2 = 23.3.5

Luyện tập 3:

450 = 45.10 = 3.3.5.2.5 = 2.32.52

HÌNH HỌC

HÌNH BÌNH HÀNH  

I. Nhận biết hình bình hành

Hoạt động 1:
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Hoạt động 2:
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a) Các cặp cạnh đối PQ và RS; PS và QR song song với nhau
b) 

- Các cặp cạnh đối PQ và RS; PS và QR bằng nhau

- Góc PSR và PQR bằng nhau

* Nhận xét: Hình bình hành ABCD có:
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-  Hai cạnh đối AB và CD, BC và AD song song với nhau.

- Hai cạnh đối bằng nhau: AB = CD; BC = AD.

- Hai góc ở các đỉnh A và C bằng nhau; hai góc ở các đỉnh B và D bằng nhau.

II. Vẽ hình bình hành

Hoạt động 3:

Vẽ hình bình hành ABCD, nhận AB, AD làm cạnh

B1: Lấy B làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AD. Lấy D làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AB. Gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn này

B2: Dùng thước vẽ các đoạn thẳng BC và CD.
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Luyện tập 1: Vẽ hình bình hành MNPQ nhận hai đoạn thẳng MN và MQ làm cạnh

B1: Lấy N làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính MQ. Lấy Q làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính MN. Gọi P là giao điểm của hai phần đường tròn này

B2: Dùng thước vẽ các đoạn thẳng PN và PQ..


III. Chu vi và diện tích hình bình hành

Hoạt động 4: SGK – tr103)

- Chu vi của hình bình hành là: 

C = 2(a+b)

- Diện tích của hình bình hành là: 

S = a.h

VD1:( SGK – tr104)

VD2: ( SGK – tr104)

Luyện tập 2:

Độ dài viền khung ảnh bạn Hoa đã làm là:
( 13 + 18) x 2 = 62 cm

Đáp số: 62 cm
KHTN
BÀI 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất

Tính chất của chất

4. Sự chuyển thể của chất

a. Hoạt động 1: quan sát một số hiện tượng

- Trong tự nhiên và trong hoạt động của con người các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác

Sự nỏng chảy: Là quá trình chất ở thể rắn chuyển sang thể lỏng.

Sự đông đặc: Là quá trình chất ở thể lỏng chuyển sang thể rắn.

Sự bay hơi: Là quá trình chất ở thể lỏng chuyển sang thể hơi.
Sự sôi: Là quá trình bay hơi, xảy ra cả trên bề mặt và trong lòng khối chất lỏng. 

Sự ngưng tụ: Là quá trình chất chuyển từ thể hơi sang thể lỏng

Bài  9: Oxygen
1. Đặc điểm của Oxygen 

- Oxygen tồn tại ở không khí, trong nước,….

 - Đặc điểm: không màu, không mùi, không vị

2. Vai trò:  Oxygen duy trì sự sự sống và sự cháy
VĂN 

TỔNG KẾT TỪ VỰNG

I. Từ đơn và từ phức: 

1. Khái niệm và cấu tạo : 

-  Từ đơn là từ gồm 1 tiếng 

- Từ phức là từ gồm 2 hoặc nhiều tiếng 

Từ phức có hai loại :

+ Từ ghép: Gồm những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa 

+ Từ láy: Gồm những từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng.

2. Bài tập: 


  a. Bài 2:

- Từ ghép: ngặt nghèo, giam giữ, bó buộc, tươi tốt, bọt bèo, cỏ cây, đưa đón, nhường nhịn, mong muốn.

- Từ láy: nho nhỏ, gật gù, lạnh lùng, xa xôi, lấp lánh.

 b. Bài 3:

- Từ láy có sự giảm nghĩa: Trăng trắng, đèm đẹp, lành lạnh, xôm xốp.

- Từ láy có sự tăng nghĩa: Sạch sành sanh, sát sàn sạt, nhấp nhô.

II. Thành ngữ : 

1. Khái niệm: Cụm từ cố định biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

2. Bài tập:

  a. Bài 2:

*Thành ngữ :

- Đánh trống bỏ dùi: làm không đến nơi đến chốn, bỏ dơ. 

- Được voi đòi tiên: được cái này lại đòi cái kia, tham lam.

- Nước mắt cá sấu: biểu thị sự thương xót giả dối để đánh lừa người khác.

*Tục ngữ:

- Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng: môi trường, hoàn cảnh có ảnh hưởng quan trọng đến tính cách, đạo đức, lối sống con người.

- Chó treo mèo đậy: cách giữ gìn thức ăn, với chó phải treo lên, với mèo phải đậy lại.

b. Bài 3 : 

- Thành ngữ chỉ động vật: Như chó với mèo, đầu voi đuôi chuột, miệng hùm gan sứa, vuốt râu hùm, kiến bò chảo nóng, lên voi xuống chó…

- Thàng ngữ chỉ thực vật: Bãi bể nương dâu, cây cao bóng cả, dây cà ra dây muống, cưỡi ngựa xem hoa, bèo dạt mây trôi.

c. Bài 4:

- Cá chậu chim lồng: cảnh tù túng, bó buộc, mất tự do
VD: Một đời được mấy anh hùng

Bỏ chi cá chậu chim lồng mà chơi (ND, Tuyện Kiều)

- Bảy nổi ba chìm: Sống lênh đênh, gian truân, lận đận
VD:Thân em vừa trắng lại vừa tròn

       Bảy nổi ba chìm với nước non (HXH, Bánh trôi nước)

- Màn trời chiếu đất: Cảnh sống không nhà cửa, dãi dầu, cực khổ

VD: Xiết bao ăn tuyết nằm sương

Màn trời chiếu đất dặm trường lao đao  

III. Nghĩa của từ : 

1. Khái niệm :

- Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ…) mà từ biểu thị.

2. Bài tập : 

  a. Bài 2: chọn cách hiểu a (cách b không chọn vì nghĩa của mẹ chỉ khác nghĩa của bố ở phần người phụ nữ, cách c không chọn. Vì trong hai câu này nghĩa của từ mẹ thay đổi, nghĩa của từ mẹ trong “mẹ em rất hiền” là nghĩa gốc, còn“thất bại …công” là nghĩa chuyển, cách d không chon. Vì nghĩa của từ mẹ và nghĩa của từ bà có phần nghĩa chung là người phụ nữ …)

 b. Bài 3 : 

Cách giải thích (b) là đúng. Vì cách giải thích a vi phạm một nguyên tắc khi giải nghĩa của từ. Vì đã dùng một cụm từ có nghĩa thực thể ( đức tính độ lượng….tha thứ- cụm DT) để giải thích cho một từ chỉ đặc điểm, tính chất ( độ lượng - Tính từ)

IV.Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ. 

1. Khái niệm :
- Từ có thể có 1 hay nhiều nghĩa.

- Là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ tạo ra những từ nhiều nghĩa.

+ Nghĩa gốc 

+ Nghĩa chuyển 

2. Bài tập : 

- Từ “Hoa” trong “thềm hoa” “lệ hoa ” là nghĩa chuyển nhưng không phải là hiện tượng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa .Vì nghĩa chuyển này của từ hoa chỉ là nghĩa chuyển lâm thời, nó chưa làm thay đổi nghĩa của từ, chưa thể đưa vào từ điển.

TỔNG KẾT TỪ VỰNG (tiếp theo)

V. TỪ ĐỒNG ÂM

1. Phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm

	
	Từ đồng âm
	Từ nhiều nghĩa

	Khái niệm
	- Là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau.
	- Là một từ có nhiều nghĩa khác nhau (một hình thức ngữ âm) Nghĩa có liên quan nhau

	VD
	Bà ta la1 con la2
+La1 : hành động   Đt

+ La2 : con vật        DT
	Ngày xuân em hãy còn dài.

+ Xuân : mùa xuân.

+ Xuân : tuổi trẻ


2. Bài tập :

B2 :

a.-Khi chiếc lá xa cành(bộ phận của cây

- Công viên là lá phổi của thành phố(lợi ích của công viên với thành phố

->hiện tượng chuyển nghĩa của từ

b) Đường ra trận mùa này đẹp lắm(con đường để người ta đi lại.

- Ngọt như đường(một gia vị có chất ngọt

-> hiện tượng từ đồng âm

VI. TỪ ĐỒNG NGHĨA

1. Khái niệm: Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

2. Bài tập : 

  a. Bài 2 : 

- Chọn cách hiểu đúng nhất là ( d )

- Không chọn (a).Vì không có ngôn ngữ nào trên thế giới không có hiện tượng đồng nghĩa. Không chọn (b).Vì đồng nghĩa có thể là có quan hệ giữa hai hoặc hơn ba từ. Không chọn (c). Vì không phải bao giờ các từ đồng nghĩa cũng có nghĩa hoàn toàn giống nhau.

b. Bài 3 :

- Từ xuân có thể thay thế cho từ tuổi dựa trên cơ sở: Xuân là từ chỉ một mùa trong năm đây là khoảng thời gian tương ứng với một tuổi.

- TG dùng từ xuân để thể hiện tinh thần lạc quan của Bác đồng thời tránh lặp từ tuổi với tuổi tác 

VII. TỪ TRÁI NGHĨA 

 1. Khái niệm : Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.

 2. Bài tập 

a. Bài 2 : Các cặp từ có quan hệ trái nghĩa : 

Xấu – đẹp ; xa – gần ; rộng – hẹp . 

b. Bài 3 : 

- Các cặp từ trái nghĩa cùng nhóm với  sống- chết có : chẵn – lẽ ; chiến tranh – hòa bình ; đực – cái . -> trái nghĩa lưỡng phân 

- Các cặp từ trái nghĩa cùng nhóm với già – trẻ có : 

Yêu - ghét ; cao – thấp ; nông – sâu ; giàu -  nghèo -> từ trái nghĩa thang độ có khả năng kết hợp được với những từ chỉ mức độ: rất, hơi, lắm, quá ) 

 - Việc sử dụng hai từ ‘tắm, bể’ góp phần làm tăng giá trị biểu cảm của câu nói, làm tăng sức tố cáo mạnh mẽ hơn.

VIII.CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT NGHĨA CỦA TỪ

              Từ

Từ đơn             Từ phức

        Từ ghép                 từ láy

CP          ĐL         Láy t.bộ       Láy b.ph

                                       Láy âm   Láy vần

IX. TRƯỜNG TỪ VỰNG

 1. Khái niệm: Trường từ vựng là tập hợp từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.

 2. Bài tập :

LỤC VÂN TIÊN CỨU KIỀU NGUYỆT NGA
(Nguyễn Đình Chiểu)
I. Giới thiệu.

1. Tác giả: 

 a. Cuộc đời: 

- Nguyễn Đình Chiểu (1822- 1888) tự Đồ Chiểu.

- Quê ở làng Tân Thới, tỉnh Gia Định 

(nay thuộc TP.HCM).

- Người giàu nghị lực sống và cống hiến cho đời 

- Giàu lòng yêu nước và tinh thần bất khuất chống ngoại xâm.

b. Sự nghiệp sáng tác: Ông đã để lại nhiều áng văn chương có giá trị như: 
+ Truyện Lục Vân Tiên

+ Chạy giặc

+ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc …

2. Tác phẩm: 

a. Hoàn cảnh sáng tác: khoảng đầu những năm 50 của TK 19.

b. Thể loại - kết cấu.

- Truyện thơ Nôm - thể lục bát. ( 2082 câu)

- Kết cấu theo chương hồi. Xoay quanh diễn biến cuộc đời nhân vật.

c. Tóm tắt truyện: gồm 4 phần

 - LVT đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga

 - LVT gặp nạn được cứu giúp

 - Kiều Nguyệt Nga gặp nạn và vẫn giữ một lòng chung thủy

 - LVT và Kiều Nguyệt Nga gặp nhau

d. Giá trị nội dung:

- Ca ngợi con người trọng tình nghĩa.

- Đề cao tinh thần nghĩa hiệp, sẵn sàng cứu khốn phò nguy (VT đánh cướp, Hớn Minh bẻ gãy giò công tử con quan)

- Thể hiện khát vọng của nhân dân hướng tới lẽ công bằng (kết thúc có hậu - ước mơ sáng mắt của NĐC

II. Đọc-tìm hiểu chung về văn bản 

 1 Đọc :

2 . Vị trí đoạn trích: phần đầu của truyện Lục Vân Tiên
3. Bố cục:    2 phần
- 14 câu đầu: Cảnh Vân Tiên đánh tan bọn cướp.

- 44 câu sau: Cuộc gặp gỡ giữa LVT và NN 

III. TÌM HIỂU VĂN BẢN

1. Hình tượng Lục Vân Tiên
a. Khi gặp bọn cướp

- Hành động: 
 + Bẻ cây làm gậy… xông vô

 + Tả đột hữu xông 

 + Triệu tử phá vòng Đăng Dương

- Lời nói: Kêu rằng: “ Bớ đảng …hại dân”

( Là người anh hùng, dũng cảm, hào hiệp, sẵng sàng “trừ gian, diệt ác” để cứu người.
b. Thái độ đối với Kiều Nguyệt Nga 

- “Ta đã trừ dòng lâu la” ->An ủi và ân cần hỏi han. 

- “Khoan khoan…. phận trai”.

 -> Là người chính trực, tôn trọng lễ giáo gia phong.
-“Làm ơn há dễ trông người trả ơn”(Đức tính khiêm nhường, vô tư, trong sáng trọng nghĩa khinh tài.

-“Nhớ câu kiến ngãi bất vi

   Làm người…anh hùng”

( Lý tưởng sống cao đẹp

Từ a,b => LVT là một hình ảnh đẹp, hình ảnh lý tưởng của một bậc anh hùng hảo hán mà tác giả gửi gắm ước mơ cứu giúp người đời của mình. 
2. Nhân vật Kiều Nguyệt Nga:

a. Với cha mẹ:  “Làm con đâu dám cải cha”
-> Người con hiếu thảo.

  b. Với Lục Vân Tiên

- “Trước xe... sẽ thưa” ( một cô gái nết na, thùy mị, có học thức, xưng hô khiêm tốn, dịu dàng.

- “Xin theo cùng thiếp đền ân cho chàng”

   -> Người trọng ân tình

=> Là người giàu tình cảm, thuỳ mị nết na, có học thức, hiếu thảo, biết trọng tình nghĩa.
IV. Tổng kết:

1. Nghệ thuật:

- Miêu tả nhân vật chủ yếu thông qua cử chỉ, lời nói

- Sử dụng ngôn ngữ một mạc, bình dị, mang màu sắc NB.
2. Nội dung: Ngợi ca phẩm chất cao đẹp của hai nhân vật LVT, KNN và khát vọng hành đạo giúp đời.
ĐỒNG CHÍ

I. TÌM HIỂU CHUNG

 1. Tác giả: 

 -  Chính Hữu SN 1926-2005

-  Quê quán: Can Lộc - Hà tĩnh

- Tham gia hoạt động  quân đội trong 2 cuộc kháng chiến: Chống Pháp và chống Mỹ.

2. Tác phẩm:
  a. Hoàn cảnh sáng tác: Đầu năm 1948 sau chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1947).

b. Thể loại:

- Thể thơ tự do (vần chân).

- Ptbđ: Biểu cảm.

3. Bố cục: 3 phần

   - Đ.1 (7 câu đầu): Lý giải cơ sở của tình đồng chí .

  - Đ.2 (10 câu tiếp): Những biểu hiện về sức mạnh của tình đồng chí 

   - Đ.3 (3 câu cuối): Biểu tượng về người lính.
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN                                         

1. Cơ sở hình thành tình đồng chí.

- Tương đồng về cảnh ngộ xuất thân:

“Quê hương anh nước mặn đồng chua.

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá”.

-> Thành ngữ

-> Người lính xuất thân là người nông dân từ làng quê nghèo khó.

- Cùng chung nhiệm vụ, lí tưởng:

“Súng bên súng đầu sát bên đầu.

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ”.
 -> Điệp ngữ, sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm

 ->Chia sẻ mọi gian lao. Đó là mối tình tri kỉ của những người bạn cùng chí hướng.

- “Đồng chí!”: cấu trúc đặc biệt
-> Dòng thơ chỉ một từ với dấu chấm cảm, vang ngân như một nốt nhấn nổi bật trong bản đàn, là cội nguồn của mọi tình cảm: tình bạn tình người, tình anh em trở thành tình đồng chí. - “Đồng chí!” 

2. Những biểu hiện cụ thể của tình đồng chí.
- “Ruộng nương anh … thân cày

Gian ……….. mặc kệ gió lung lay

Giếng nước ……. nhớ người ra lính”

- Nghệ thuật: Ẩn dụ, nhân hóa “giếng nước,.... ”  

-> Cùng thấu hiểu, cảm thông những tâm tư, nỗi lòng nhớ về quê hương.

- “Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh

    Sốt run người................  

    Áo anh rách vai

    Quần tôi có vài mảnh vá”

- “Chân không giày”

->Câu thơ ngắn, sóng đôi, đối ứng
->Họ cùng chia sẻ mọi khó khăn, gian khổ, thiếu thốn.

- “ Miệng cười buốt giá”

- “ Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”

=>Tình đồng chí keo sơn, gắn bó sâu nặng -> Sức mạnh vượt qua mọi gian khổ.

3. Hình tượng người chiến sĩ:
 “ Đêm nay … giặc tới”

-> Hình ảnh chân thực

-> Khó khăn, gian khổ nhưng tình đồng chí đã sưởi ấm tâm hồn họ. Sát cánh bên nhau, bất chấp những gian khổ, thiếu thốn. Đây là biểu tượng cao đẹp của tình đồng chí, đồng đội.
- Hình ảnh “Đầu súng trăng treo” 

-> Chất thực – lãng mạn hòa quyện vào nhau.

=> Bức tranh đẹp về người lính cách mạng.
III/ TỔNG KẾT

1. Nghệ thuật:

- Sử dụng ngôn ngữ bình dị, thấm đượm chất dân gian, thể hiện tình cảm chân thành.

- Sử dụng bút pháp tả thực kết hợp với lãng mạn một cách hài hoà, tạo nên hình ảnh thơ đẹp, mang ý nghĩa biểu tượng.

2. Nội dung:

 Bài thơ ngợi ca tình đồng chí cao đẹp giữa những người chiến sĩ trong thời kì đầu kháng chiến chống Thực dân Pháp gian khổ.
TIẾNG ANH

UNIT 2. MY HOME
PART A. VOCABULARY 
	Word
	Pronunciation 
	Type 
	Meaning

	behind
	[bi'haind]
	pre
	sau, ở đằng sau

	between
	[bi'twi:n]
	pre
	ở  giữa

	Air conditioner
	[eə(r)kən'di∫.ən.ər]
	n
	Điều hòa nhiệt độ

	apartment
	[ə'pɑ:t.mənt]
	n
	căn hộ

	bathroom
	[bɑ:θ.ru:m] 
	n
	Phòng tắm

	Department store
	[di'pɑ:tmənt stɔ:]
	n
	Cửa hàng bách hóa

	dishwasher
	['di∫,wɔ.∫ə]
	n
	máy rửa bát đĩa

	fridge
	[fridʒ]
	n
	tủ lạnh

	crazy
	['krei.zi]
	adj
	Kì dị, lạ thường

	cupboard
	['kʌpbəd]
	n
	tủ ly

	Furniture
	['fə:nit∫ə]
	n
	đồ đạc (trong nhà), đồ gỗ

	hall
	[hɔ:l]
	n
	phòng lớn, đại sảnh

	In front of
	[in 'frʌnt əv]
	pre
	ở phía trước, đằng trước

	kitchen
	['kit∫.ən]
	n
	phòng bếp, nhà bếp

	Living room
	['li.viη ru:m]
	n
	Phòng khách

	messy
	['mesi]
	adj
	lộn xộn, bừa bộn

	microwave
	['mai.krə.weiv]
	n
	Lò vi sóng

	move
	[mu:v]
	v
	di chuyển, chuyển nhà

	Next to
	[nekst tu:]
	pre
	ở cạnh

	sofa
	['sou.fə]
	n
	ghế xôfa, ghế tràng kỷ

	Stilt house
	['stilt haus]
	n
	Nhà sàn

	Under
	['ʌn.də(r)]
	pre
	 Phía dưới, ở bên dưới

	wardrobe
	['wɔ:.drəub]
	n
	Tủ đựng quần áo


PART B. GRAMMAR: 
1. There is và There are 
a. Thể khẳng định 
Với thể khẳng định, có 3 nguyên tắc sử dụng cấu trúc There + be +…
·  Nguyên tắc 1: There is + singular noun (danh từ số ít)

Ví dụ:
– There is a pen in my lovely pencil case.

– There is an apple in the picnic basket.

·  Nguyên tắc 2: There are + plural noun (danh từ số nhiều)

– There are pens in my lovely pencil case.

– There are three apples in the picnic basket.

– There are many trees in my grandparents’ garden.

·  Nguyên tắc 3:

There is + uncountable noun (danh từ không đếm được)

– There is hot water in the bottle.

– There is some rice left on the plate.[image: image7]
b. Thể phủ định
Ở thể phủ định, sau động từ to be sẽ có thêm từ not và thường có thêm từ any để nhấn mạnh sự không tồn tại của một thứ gì đó. Tương tự, cũng có 3 nguyên tắc:

·  Nguyên tắc 1: There is not + singular noun
– There is not any book on the shelf.

·  Nguyên tắc 2: There are not + plural noun
– There are not any students in the classroom right now.

·  Nguyên tắc 3: There is not + uncountable noun
– There is not any milk in the fridge.

c. Thể nghi vấn
· Câu hỏi Yes/No

· Đối với câu hỏi Yes/No, chúng ta đặt động từ to be ra trước từ there để tạo thành câu hỏi. Từ any được dùng với câu hỏi cho danh từ số nhiều và danh từ không đếm được. 

Ex:
· Is there a ball in the present box? Yes, there is.
· Is there an eraser in your school bag? No, there is not.
· Are there any students taking part in the event? Yes, there are.
· Are there any pets in your family? No, there are not.
· Câu hỏi How many…?

· How many + plural noun (danh từ số nhiều) + are there +…?
· How many brothers and sisters are there in your house?

· How many oranges are there in your lunchbox?

· How many fish are there in the fish tank?

d. Thể rút gọn 
	There is = There’s
There are = There’re
	There is not = There’s not = There isn’t
There are not = There’re not = There aren’t


2.  Prepositions of place

	Preposition of place
	Explanation
	Example

	in
	inside
	· I watch TV in the living-room

· I live in New York

· Look at the picture in the book

· She looks at herself in the mirror.

· She is in the car.

· Look at the girl in the picture

· This is the best team in the world

	at
	used to show an exact position or particular place
	· I met her at the entrance, at the bus stop

· She sat at the table

· at a concert, at the party

· at the movies, at university, at work

	on
	+ next to or along the side of (river)

+ used to show that something is in a position above something else and touching it.

+ left, right

+ a floor in a house

+ used for showing some methods of traveling

+ television, radio
	· Look at the picture on the wall

· Cambridge is on the River Cam.

· The book is on the desk

· A smile on his face

· The shop is on the left

· My apartment is on the first floor

· I love traveling on trains /on the bus / on a plane

· My favorite program on TV, on the radio

	by, next to, beside, near
	+ not far away in distance
	· The girl who is by / next to / besidethe house.

	between
	+ in or into the space which separates two places, people or objects
	· The town lies halfway between Rome and Florence.

	behind
	+ at the back (of)
	· I hung my coat behind the door.

	in front of
	+ further forward than someone or something else
	· She started talking to the man in front of her

	      under
	+ lower than (or covered by) something else
	· the cat is under the chair.

	     below
	+ lower than something else.
	· the plane is just below the the cloud

	      over
	+ above or higher than something else, sometimes so that one thing covers the other.

+ across from one side to the other.

+ overcoming an obstacle
	· She held the umbrella over both of us.

· Most of the carpets are over $100.

· I walked over the bridge

· She jumped over the gate

	      above
	+ higher than something else, but not directly over it
	· a path above the lake

	across
	+ from one side to the other of something with clear limits / getting to the other side
	· She walked across the field/road.

· He sailed across the Atlantic

	through
	+ from one end or side of something to the other
	· They walked slowly through the woods.

	to
	+ in the direction of

+ bed
	· We went to Prague last year.

· I go to bed at ten.

	into
	+ towards the inside or middle of something and about to be contained, surrounded or enclosed by it
	· Shall we go into the garden?

	towards
	+ in the direction of, or closer to someone or something
	· She stood up and walked towardshim.

	onto
	+ used to show movement into or on a particular place
	· I slipped as I stepped onto the platform.

	from
	+ used to show the place where smb or sth starts
	· What time does the flight from Amsterdam arrive? 


3. How to pronunciate ending sounds –s; -es. 

+ Final –s is pronounced /z/ after voiced sounds (/b/, /d/, /g/, /n/, /m/, /l/...) and any vowel sounds.

+ Final –s is pronounced /s/ after voiceless sounds (/t/, /p/, /k/, /f/, /θ/).

+ Final –es is pronounced /iz/ after voiced sounds (/s/, /z/, /dʒ /, /tʃ/, /ʒ/).

PART C. EXERCISES

I. Write the words with “-s/-es” ending into the correct column acording to the sound
	watches         tables        villas        does          teachers        houses              clocks

laptops          chests        rooms       teaches       beds            tables                laughs

washes          wardrobes                  hands         misses         kitchens            students

books            compasses                 roofs           heads           finishes            schools


	/S/
	/Z/
	/IZ/

	………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………
	……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………
	…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………


II.  Find which word doesn’t belong in each group. Then read the words aloud.

	1.
	A. sofa
	B. chair
	C. toilet
	D. table

	2.
	A. cooker
	B. desk
	C. dishwasher
	D. fridge

	3.
	A. bed
	B. lamp
	C. fan
	D. villa

	4.
	A. aunt
	B. uncle
	C. grandmother
	D. teacher

	5.
	A. cousin
	B. mother
	C. father
	D. brother


Key:

	1. C
	2. B
	3. D
	4. D
	5. A


III.  Choose the best answer (A, B, C or D).

1.  There is a family photo __________ the wall.

	A.  in
	B.  on
	C.  at
	D.  with


2.  We need some chairs __________ the kitchen.

	A.  with
	B.  on
	C.  in 
	D.  at


3.  We live in a town house, but our grandparents live in a __________ house.

	A.  city
	B.  villa
	C.  country
	D.  apartment


4.  It is called the tiger room __________ there is a big tiger on the wall.

	A.  because
	B.  so
	C.  but
	D.  like


5.  I live _______ my parents and my younger brother in a town house ________ Nha Trang.

	A.  at – at  
	B.  with – in  
	           C.  with –at  
	D.  of – in 


6.  Where __________ the books? Are they __________ the bookshelf?

	A.  is – in  
	B.  is – on  
	                C.  are – in  
	D.  are – on


7.  There __________ four chairs and a table __________ the middle of the room.

	A.  are – in  
	B.  are – at  
	C.  is – on  
	D.  is – in


8.  There __________ a big fridge __________ the corner.

	A.  are – in  
	B.  are – on
	C.  is – in  
	D.  is – on  


9.  There are some dirty dishes __________ the floor.

	A.  in
	B.  on
	C.  with
	D.  for


10.  My bedroom is __________ the bathroom.

	A.  under 
	B.  in
	C.  on
	D.  next to


Key:

	1. B
	2. C
	3. C
	4. A
	5. B

	6. D
	7. A
	8. C
	9. B
	10. D


IV. Fill in the blanks with is, are, isn’t, aren’t, do, does, Where.

1.  Where _____________ you live, Phong?

2.  _____________ does your uncle live? 

3.  In my house, there _____________ four bedrooms.

4.  What _____________ Mrs. Brown need for the living room?

5.  How many rooms _____________ there in the hotel?

6.  There _____________ any chairs in the kitchen. We need five chairs.

7.  Which house _____________ you want to live in? A town house or a country house?

8.  There _____________ any furniture in my bedroom. I need many things.

9.  We _____________ staying at my cousin’s house in Vung Tau.

10. _____________ they have the right things for the kitchen?

Key:

	1. does
	2. Where
	3. are
	4. does
	5. are

	6. aren't
	7. do
	8. aren't
	9. are
	10. Do


V. Cho dạng số nhiều của các danh từ sau và xếp đúng cột phát âm: /z, iz, s/

1. Chair................................................
2. cup...............................................................
3.glass..................................................
4.book..............................................................

5.watch.................................................
6.flat.................................................................

7.pen....................................................
8.bed................................................................

9.dog....................................................
10. room..........................................................

11. knife...............................................
12.dish.............................................................

13. city.................................................
14. office.........................................................

15. desk................................................
16. box............................................................

17. fish………………………………
18. goose……………………………………

19. sheep…………………………….
20. person……………………………………

VI. Điền dạng đúng của danh từ trong ngoặc.

1. There are 28 ............................................in my school. (teacher)

2. Are there two...............................................in your house? (bench)

3. There are five .....................................................on the table. (stereo)

4. Forty- seven..................................................in the classroom. (people)

5. There are four ................................................in my house. (bookshelf)

6. There are some good………………………………on the shelf. (book)

7. I have 30 …………………..………… (tooth)

8. Please buy me three kilos of ……………….………….. (potato)

9. I think we need two ………………………….……….. (radio)

10. My ………………………………………………………are short. (foot)

11. How many ……………………………………do you have? (child)

12. Get me two ………………………….……….of bread. (loaf)

13. The ………………………….……. are eating grasses. (ox)

14. There are two ………………………………in the shed. (sheep)

15. There are five …………………………….in his family. (person)

SỬ 6

BÀI 6: AI CẬP CỔ ĐẠI ( tiếp theo)
III. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA TIÊU BIỂU:
1. Chữ viết
- Người Ai Cập cổ đại dùng hình vẽ để biểu đạt ý niệm
- Họ khắc chữ tượng hình trên  phiến đá, sau nhờ có giấy làm từ cây pa-pi-rút 
2. Toán học
Họ rất giỏi về hình học. nghỉ ra phép đếm đến 10 và tính được số pi là 3,16
3. Kiến trúc và điêu khắc:
Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của Ai Cập là các kim tự tháp
4. Y học: Kĩ thuật ướp xác
-Họ rất giỏi về giải phẫu học, biết rõ các bộ phận cơ thể người.
 - Việc sử dụng tinh dầu thực vật   đã cho họ kiến thức về các loại thuốc bằng thảo mộc, tinh dầu.


BÀI 7: LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI
I.ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:( học sinh tự học)
II. NHÀ NƯỚC LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI: 
- Người Xu-me  đến cư trú sớm nhất ở Lưỡng Hà.
- Khoảng 3500 năm TCN, họ xây dựng những quốc gia nổi tiếng như Ua, U-rúc,Um ma ở vùng hạ lưu hai con sông.
- Năm 539 TCN, người Ba Tư xâm lược Lưỡng Hà. 
III: NHỮNG THÀNH TỰ VĂN HOÁ TIÊU BIỂU:
-Chữ viết và văn học: Chữ hình nêm và Bộ sử thi Gin-ga-met .
-Luật Pháp: Bộ luật thành văn Ha-mu-ra-bi.
-Toán học: Giỏi về số học và Hệ thống đếm lấy số 60 làm cơ sở
-Kiến trúc và điêu khắc : nhiều công trình đồ sộ như Vườn treo Ba-bi-lon
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BÀI 3: TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ( TIẾP THEO)
II. TỈ LỆ BẢN ĐỒ: 
 - Ý nghĩa: Tỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ của khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách trên thực địa. 
- Để thể hiện tỉ lệ bản đồ người ta dùng tỉ lệ số và tỉ lệ thước. 
- Sự khác nhau giữa tỉ lệ số và tỉ lệ thước:
+ Tỉ lệ số: là một phân số luôn có tử số là 1, mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ và ngược lại. 
.Ví dụ tỉ lệ 1 : 100 000, có nghĩa là 1cm trên bản đồ ứng với 100 000cm (1km) trên thực tế.  
+ Tỉ lệ thước: là tỉ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo tính sẵn. Mỗi đoạn trên thước đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực tế.
CÔNG NGHỆ

Tuần 6. Dự án 1 NGÔI NHÀ CỦA EM ( TIẾT 1)

I. Giới thiệu dự án

- Kiến trúc sư là người thiết kế chính của ngôi nhà.

- Nhiệm vụ:

+ Lắp ráp mô hình ngôi nhà từ vật liệu có sẵn;

+ Sắp xếp mô hình các đỏ dùng, thiết bị chủ yếu ở từng khu vực trong ngôi nhà.

II. Xây dựng kế hoạch

- Kế hoạch xây dựng dự án bao gồm một số mục chính:

+ Công việc cần làm

+ Thời gian thực hiện

+ Người thực hiện

+ Địa điểm tiến hành
GDCD

Bài 3. SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ

1. Khái niệm
a.Siêng năng là làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên của con người.
 
   b.  Kiên trì là làm việc miệt mài, quyết tâm giữ vững ý chí, làm đến cùng dù gặp khó khăn trở ngại.
 
2. Ý nghĩa.
 Siêng năng, kiên trì giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách và hướng đến thành công.
 
3. Để rèn luyện tinh siêng năng, kiên trì, em cần học tập chuyên cần, chăm chỉ rèn luyện kĩ năng sống, không ngừng hoàn thiện hành vi, thái độ và sự ứng xử trước những khó khăn và thách thức.
GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CHỦ ĐỀ: Chạy cự ly ngắn

Tiết PPCT 11: 

Bài 1: Kỹ thuật chạy giữa quãng và các động tác bổ trợ

* Ôn: 

- Các động tác bổ trợ kỹ thuật: Bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.

- Kỹ thuật chạy giữa quãng.

* Học: 

Bài tập bổ trợ phát triển thể lực: Bật cóc.

CHỦ ĐỀ: Chạy cự ly ngắn

Tiết PPCT 12:
Bài 1: Kỹ thuật chạy giữa quãng và các động tác bổ trợ

* Ôn: 

- Các động tác bổ trợ kỹ thuật: Bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.

- Kỹ thuật chạy giữa quãng.

* Học: 

Bài tập bổ trợ phát triển thể lực: Bật bục.
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